
WEEK 13 

UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD 

Period 37: Getting started and listen and read 

 

I. VOCABULARY: 

STT Từ vựng Nghĩa 

1.  
hairdresser’s  

→ at the hairdresser’s 

Tiệm uốc tóc nữ 

→ tại tiệm uốc tóc nữ 

2.  
barber’s  

→ at the barber’s  

Tiệm uốc tóc nam 

→ Tiệm uốc tóc nam 

3.   wet market (n)  chợ cá tươi sống 

4.   For + a period of time 
 một khoảng thời gian (trả lời câu hỏi “How 

long”) 

5.   Since + a point of time  một điểm thời gian (trả lời câu hỏi “when”) 

6.  area (n) Khu vực, vùng 

7.  close by (pre) Gần cạnh 

8.  ... too + adj ... + to V ... Quá ... đến nổi không thể ... 

9.  
 serve (v) 

→ service (n) 

 phục vụ 

→ dịch vụ 

10.   pancake (n)  bánh bột mì, bánh xèo 

11.   tasty (adj)  ngon, hợp khẩu vị 

12.  try (v) thử ( đồ ăn, quần áo) 

II. EXERCISE: 

WORD FORM – UNIT 7 

 

1. produce (v) : sản xuất  

 product (n) : sản phẩm 

2. convenient (adj) : tiện lợi, tiện nghi  

 convenience (n) : sự tiện nghi 

3. select (v) :  lựa chọn  

 selection (n) : sự lựa chọn 

4. photograph (n) : bức ảnh  

 photographer (n) :  nhà nhiếp ảnh  

5. perform (v) : trình diễn, biểu diễn  

 performance (n) : buổi trình diễn 

6. discuss (v) : thảo luận  

 discussion (n) : sự thảo luận 

7. own (v) : sở hữu, có  

 owner (n) : chủ nhà 

8. taste (v) : nếm  

 tasty (adj) : ngon, đầy hương vị 

9. help (v) : giúp đỡ  

 helpful (adj) : hay giúp đỡ người khác 

10. neighbor (n) : người hàng xóm  

 neighborhood (n) : hàng xóm 

11. comfort (n) : tiện nghi  

 comfortable (adj) : thoải mái  

≠ uncomfortable (adj) : không thoải mái 

12. advertise (v) : quảng cáo  

 advertisement (n) : mẫu quảng cáo, việc 

quảng cáo 

 

1- We had a long __________________ about the problem last night. (discuss) 

2- Meat, milk and vegetables are farm ___________________. (produce) 

3- It’s a great ___________________ to have the doctor living near us. (convenient) 



4- You can have a wider ______ of products when you going to the larger shopping mall. ( 

select) 

5- He is one of the best ___________________in the world. (photograph) 

6- Their first public ______________________was not very successful. (perform) 

7- The shoes were nice, but they were ____________________(comfort) 

8- Hoa and Nien used to be next-door __________________(neighborhood) 

9- I can’t see him tomrrow; it’s not ___________________(convenience) 

10- They are busy with ____________________the Teachers’Day. (celebrate) 

III. HOMEWORK  
- Learn by heart Voc. 

- Do the exercises  

- Prepare period 38: Listen 
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Unit 7:  MY 

NEIGHBORHOOD 

 

BÀI HỌC :  Getting 

started and listen and 

read  

 

- Học sinh xem tài liệu đính kèm. 

- Học thuộc từ vựng & phần word form và hoàn thành bài tập 

EXERCISE - Học thuộc lòng word form để làm bài tập  




